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A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
  I. Đọc thành tiếng ( 3 điểm )
       Học sinh bốc thăm để đọc một trong các bài Tập đọc đã học từ tuần 1 đến tuần 18 ( SGK Tiếng Việt 4, tập 1). Sau đó, trả lời 01 câu hỏi có liên quan đến nội dung bài đọc do giáo viên yêu cầu.
  II. Đọc thầm ( 7 điểm)
1. Em hãy đọc thầm bài sau

NGỰA ĐỎ VÀ LẠC ĐÀ (Trích)
	Hôm ấy trên thảo nguyên tổ chức hội thi. Ngựa Đỏ và Lạc Đà đêì ghi tên tham gia thi chạy hai nghìn mét. Bác trọng tài Dê giơ súng phát lệnh, “đoành” một tiếng. Ngựa Đỏ và Lạc Đà nhắm về phía trước chạy như bay. Ngựa Đỏ chạy rất nhanh chẳng mấy chốc nó đã bỏ ra Lạc đà. Ngựa Đỏ chiếm giải nhất nên xem lại chẳng ra gì. Mấy ngày sau, thấy bên kia sa mạc mắc bệnh truyền nhiễm bác Dê Gấm nhờ Ngựa Đỏ và Lạc Đà đưa thuốc sang đó. Ngựa Đỏ kiêu ngạo nói:
- Như vậy làm sao được. Chắc là tôi đến đó trước chờ cậu thôi. 
Lạc Đà chẳng nói gì, lặng lẽ chuẩn bị uống nước, ăn cỏ rồi chở mấy kiện thuốc lên đường. Nó đi trong sa mạc, từng bước vững vàng, mặt trời chiếu rọi những tia nắng nóng như lửa. Ngựa Đỏ mồ hôi dầm dề, vừa khát vừa đói, còn Lạc Đà càng đi càng khỏe. Lạc Đà nói:
- Tại anh đang đi không thích hợp, mỗi bước mỗi lún, phí sức quá. Anh xem dấu chân ta này.
Ngựa Đỏ đã kiệt sức Lạc Đà ngoái chiếc cổ dài lại và nói:
- Đừng lo vòng qua thêm hai đụn cát nữa là có nước. Anh hãy bước theo dấu chân tôi cho đỡ mệt.
Quả thật, khi bước theo dấu chân Lạc đà, Ngựa Đỏ thấy dễ chịu hơn nhiều. Qua khỏi hai đụn cát, dưới mấy gốc liễu, xuất hiện một dòng nước suối trong. Ngựa Đỏ vươn cổ uống nước ừng ực, rồi khen Lạc đà:
- Cậu giỏi thật đấy!
- Không, trong sa mạc tôi hơn anh, nhưng trên đồng cỏ thì tôi không dám so sánh với anh đâu.
Ngựa Đỏ cảm thấy xấu hổ, nó khe khẽ nói:
- Tôi hiểu rồi.

Câu 1: Bác Dê Gấm đã nhờ ai đưa thuốc sang bên kia sa mạc? (0,5 điểm)
A. Lạc Đà và Ngựa Vằn.			B. Ngựa Đỏ và Sóc Nhỏ.
C. Lạc Đà và Sóc Nhỏ			D. Ngựa Đỏ và Lạc Đà
Câu 2: Khi được nhờ mang thuốc qua sa mạc, Ngựa Đỏ có thái độ như thế nào? (0,5 điểm)
A. Vui vẻ nhận lời				B. Kiêu ngạo, coi thường
C. Lo lắng, sợ hãi				D. Bình tĩnh và tự tin
Câu 3: Vì sao Ngựa Đỏ lại khen Lạc Đà giỏi? (0,5 điểm)
A. Vì Lạc Đà đã giúp Ngựa Đỏ cảm thấy dễ chịu hơn.
B. Vì Lạc Đà đã cõng Ngựa Đỏ đi trên sa mạc.
C. Vì Lạc Đà đã tìm ra chỗ uống nước, ăn cỏ cho Ngựa Đỏ.
D. Vì Lạc Đà rất giỏi khi đi trên sa mạc, càng đi lại càng khỏe.
Câu 4: Câu chuyện “Ngựa Đỏ và Lạc Đà” muốn khuyên chúng ta điều gì? (0,5 điểm)
A. Phải chạy thật nhanh để chiến thắng
B. Mỗi người đều có điểm mạnh riêng, cần khiêm tốn và giúp đỡ nhau
C. Không nên giúp đỡ người khác
D. Chỉ người thắng cuộc mới giỏi
Câu 5: Câu chuyện trên muốn nói với em điều gì? (1 điểm)
............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................Câu 6 (1,0 điểm). Xác định danh từ, động từ dưới từ trong câu sau:
Mỗi lần bố mẹ cho tiền ăn quà, có chút tiền lẻ thừa ra, tôi lại gửi heo giữ.
- Danh từ: ...............................................................................................................
- Động từ:...............................................................................................................
Câu 7 (1 điểm). Chọn động từ phù hợp điền vào chỗ trống:
sủi bọt / tìm hướng / nghếch lên / bơi
[bookmark: _Hlk211974122]	Cá Chuối mẹ ……………… mãi, cố ……….. vào bờ. Mặt ao ………..…, nổ lên từng đám rêu. Rất khó nhận ra phương hướng. Chuối mẹ phải vừa bơi vừa ………………… mặt nước để tìm hướng khóm tre. 
(Trích “Mẹ con Cá Chuối” – Xuân Quỳnh)
Câu 8 ( 1 điểm). Viết lại tên cơ quan tổ chức sau cho đúng
a) trường tiểu học vĩnh an
................................................................................................................................
b) sở giáo dục và đào tạo
................................................................................................................................
Câu 9 (1 điểm). Đặt một câu tả giờ ra chơi ở trường em, có sử dụng động từ chỉ hoạt động:
	
B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
Đề bài: Viết bài văn kể lại một câu chuyện mà em đã đọc, đã nghe.	
 


